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vụn và lớp mùn vì vậy cần kết hợp thêm các biện 
pháp khác để có kết quả tốt hơn. 
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TÓM TẮT5 
Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của cao chiết hạt cà 

phê xanh Việt Nam lên các loại huyết áp thành phần 
trên động vật thực nghiệm. Đối tượng và phương 
pháp: 40 chuột nhắt trắng chủng Swiss được chia 
thành 4 nhóm nghiên cứu: nhóm 1 (nhóm chứng) – 
chuột được uống nước muối sinh lý với thể tích 
0,1ml/10g; nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 (các nhóm 
điều trị) – chuột được uống cao chiết hạt cà phê xanh 
với các liều 200mg/kg, 300mg/kg và 400mg/kg cho 
mỗi nhóm. Chuột được uống nước muối sinh lý hoặc 
cao chiết hạt cà phê xanh hàng ngày trong 3 tuần liên 
tiếp. Sau đó, chuột được cho thực hiện bài tập chạy 
gắng sức trên hệ thống treadmill. Đánh giá huyết áp 
đuôi chuột trước và sau gắng sức 1 phút, 3 phút và 5 
phút. Kết quả: Chuột uống cao chiết hạt cà phê xanh 
liều 400mg/kg và một phần liều 300mg/kg làm giảm 
huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp hiệu 
số và huyết áp trung bình khi gắng sức so với uống 
nước muối trên động vật thực nghiệm. Kết luận: cao 
chiết hạt cà phê xanh có tác dụng làm ổn định huyết 
áp, tránh sự tăng huyết áp quá cao khi gắng sức.  
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SUMMARY 
EFFECTS OF VIETNAM GREEN COFFEE 

BEAN EXTRACT TO BLOOD PRESSURES IN 

EXPERIMENTAL ANIMALS 
Objective: To assess effects of Vietnam gree 

coffee bean extract to blood pressures in experimental 
animals. Subjects and methods: 40 Swiss mice 
were divided randomly into 4 groups: group 1 
(control) – animals were administrated vehicle at 
0,1ml/10g; groups 2, 3 and 4 (treatments) – animals 
were contributed green coffee bean extracts at doses 
200mg/kg, 300mg/kg and 400mg/kg, respectively. 
Animals were contributed vehicle or green coffee bean 
extracts daily for 3 continous weeks. After then, 
animals were perfomed running tests in the treadmill 
system. Blood presures of all animals were measured 
before and after the test 1 minute, 3 minutes, 5 
minutes. Results: All kinds of blood pressures in 
animals treated green coffee bean extracts at doses 
400mg/kg and 300mg/kg were lower than these in 
control animals after the behavioral test. Conclusion: 
Vietnam green coffee bean extract induced stability of 
blood presures in experimental animals.  

Keywords: Blood pressures, Vietnam gree coffee 
bean extract, mice 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cao chiết hạt cà phê xanh được chứng minh 

có nhiều tác dụng có lợi đối với sức khỏe con 
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người. Các tác dụng có lợi đã được các tác giả 
trên thế giới chứng minh bao gồm: tác dụng 
chống rối loạn lipid máu [1, 2], giảm cân nặng, 
giảm TNF-α [2], giảm glucose máu [3]… Đặc 
biệt, là tác dụng giảm huyết áp khi vận động 
gắng sức cũng đã được chứng minh trên người 
khỏe mạnh [4]. Những tác dụng này có thể liên 
quan đến các thành phần hóa học có trong cao 
chiết hạt cà phê xanh. Tuy nhiên, tỷ lệ của các 
thành phần này có liên quan mật thiết đến thổ 
nhưỡng và khí hậu nơi cây cà phê được trồng [5].  

Cà phê là một loại thức uống phổ biến tại Việt 
Nam, đặc biệt là miền nam Việt Nam. Cây cà phê 
được trồng khá phổ biến ở vùng Tây Nguyên Và 
Nam Trung Bộ. Vì vậy, đây là một nguồn nguyên 
liệu quan trọng để chiết xuất thành cao chiết hạt 
cà phê xanh để điều trị một số bệnh lý trên 
người. Để làm cơ sở cho việc ứng dụng trên lâm 
sàng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm 
mục tiêu: Đánh giá tác dụng của cao chiết hạt cà 
phê xanh lên nhiệt độ và huyết áp trên chuột 
sau khi thực hiện bài tập gắng sức trên treadmill. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu. 40 chuột nhắt 

trắng chủng Swiss (trọng lượng từ 20-24g) được 
sử dụng trong nghiên cứu này. Chuột được nuôi 
trong điều kiện thoáng mát với chu kỳ sáng tối là 
12 giờ với không hạn chế về thức ăn và nước 
uống. Mọi qui trình chăm sóc và sử dụng động 
vật tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn chăm sóc và sử 
dụng động vật của Học Viện Quân Y. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phân lô nghiên cứu. Chuột được 

chia ngẫu nhiên thành 4 nhóm (mỗi nhóm 10 con).  
- Nhóm 1 (nhóm chứng âm): chuột được điều 

trị bằng nước muối sinh lý 
- Nhóm 2 (nhóm trị 1): chuột được uống cao 

chiết hạt cà phê xanh liều 200mg/kg. 
- Nhóm 3 (nhóm trị 2): chuột được uống cao 

chiết hạt cà phê xanh liều 300mg/kg. 
- Nhóm 4 (nhóm trị 3): chuột được uống cao 

chiết hạt cà phê xanh liều 400mg/kg. 
Chuột được cho uống thuốc và nước muối sinh 

lý với 5 lần trong 1 tuần và uống liên tục trong 3 
tuần trước khi thực hiện các bài tập tiếp theo. 

2.2.2. Gây mô hình vận động gắng sức 
trên chuột. Thí nghiệm này được tiến hành trên 
guồng chạy (treadmill) có nhiều băng chạy có 
kích thước chiều rộng 6cm, chiều dài 20cm có 
thể điều chỉnh được tốc độ. Chuột ở các nhóm 
nghiên cứu được cho vào băng chạy và phải 
chạy liên tục trong 15 phút với tốc độ khoảng 30 
vòng/giây.  

2.2.3. Đánh giá huyết áp đuôi chuột. 
Huyết áp của chuột cống đo qua đầu đo áp lực 
nối với hệ thống ghi dữ liệu Powerlab (ADInstrument, 
Úc) (hình 5). Cụ thể, chuột được cố định trong 
hộp giữ chuột bằng nhựa, đuôi chuột được gắn 
với cảm biến huyết áp của hệ thống powerlab để 
ghi huyết áp gián tiếp qua đuôi chuột. Huyết áp 
đuôi chuột được ghi ở các thời điểm trước và sau 
gắng sức 1 phút, 3 phút và 5 phút. Huyết áp 
được phân tích offline bằng phần mềm Labchart 8.0. 

 
Hình 1. Ghi huyết áp đuôi chuột bằng hệ thống 

ADInstrument 
- Huyết áp hiệu số được tính bằng công thức: 

Huyết áp hiệu số = huyết áp tâm thu – huyết áp 

tâm trương 
- Huyết áp trung bình được tính bằng công 

thức: 
Huyết áp trung bình = huyết áp tâm trương + 

 
2.3. Phân tích số liệu. Số liệu được phân 

tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê được xác định với p<0,05.  
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Mẫu huyết áp ghi được trên chuột 

 
Hình 2. Mẫu huyết áp ghi được trên chuột 
3.2. Huyết áp tâm thu 
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Bảng 1. Huyết áp tâm thu trước và sau gắng sức 
Thời điểm 

Nhóm 
Trước 

(a) mmHg 
Sau 1 phút 
(b) mmHg 

Sau 3 phút 
(c) mmHg 

Sau 5 phút 
(d) mmHg 

p 

Chứng (1) 113.30±11.88 134.81±10.12 138.55±17.74 144.94±15.40 Pb,c,d-a<0,001 
200mg/kg (2) 113.44±13.95 132.28±12.67 136.74±16.05 143.22±15.15 Pb,c,d-a<0,01 
300mg/kg (3) 113.09±11.68 130.67±14.00 134.29±15.71 139.44±12.63 Pb,c,d-a<0,01 
400mg/kg (4) 112.95±11.53 127.60±13.42 128.92±13.98 131.35±9.76 Pb,c,d-a<0,05 

p p>0,05 p>0,05 p>0,05 
P3-1<0,1 
P4-1<0,05 

 

Nhận xét: Huyết áp tâm thu tăng sau gắng sức với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trước 
và sau gắng sức (p<0,05, p<0,01 và p<0,001). So sánh giữa các nhóm nghiên cứu cho thấy trước 
gắng sức và sau gắng sức 1 phút và 3 phút, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về huyết áp 
tâm thu giữa các nhóm nghiên cứu (p>0,05). Ở thời điểm sau gắng sức 5 phút, huyết áp tâm thu ở 
nhóm uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 400mg/kg thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm 
chứng (p<0,05) và ở nhóm uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 300mg/kg thấp hơn tiến tới có ý 
nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p<0,1). 

3.3. Huyết áp tâm trương 
Bảng 2. Huyết áp tâm trương trước và sau gắng sức 

Thời điểm 
Nhóm 

Trước 
(a) mmHg 

Sau 1 phút 
(b) mmHg 

Sau 3 phút 
(c) mmHg 

Sau 5 phút 
(d) mmHg 

p 

Chứng (1) 81.52±6.00 91.92±3.97 93.68±2.96 93.58±4.30 Pb,c,d-a<0,001 
200mg/kg (2) 81.57±6.09 89.83±2.78 92.22±3.41 94.50±3.46 Pb,c,d-a<0,01 
300mg/kg (3) 81.21±7.87 87.83±6.59 89.95±3.99 93.05±4.02 Pb,c,d-a<0,01 
400mg/kg (4) 81.01±7.60 85.25±4.33 84.95±7.46 85.74±4.95 Pd-a<0,05 

p p>0,05 P4-1<0,01 P4-1,2,3<0,05 P4-1,2,3<0,05  
Nhận xét: Huyết áp tâm trương tăng sau gắng sức với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 

trước và sau gắng sức (p<0,05, p<0,01 và p<0,001). So sánh giữa các nhóm nghiên cứu, kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trước gắng sức, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 
huyết áp tâm trương giữa các nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, sau gắng sức, huyết áp tâm trương ở 
nhóm uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 400mg/kg thấp hơn ó ý nghĩa thống kê so với nhóm 
chứng, nhóm uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 200mg/kg và 300mg/kg (p<0,05 và p<0,01).  

3.4. Huyết áp hiệu số 
Bảng 3. Huyết áp hiệu số trước và sau gắng sức 

Thời điểm 
Nhóm 

Trước 
(a) mmHg 

Sau 1 phút 
(b) mmHg 

Sau 3 phút 
(c) mmHg 

Sau 5 phút 
(d) mmHg 

p 

Chứng (1) 31.77±12.92 42.89±11.81 44.87±17.75 51.36±14.48 Pc,d-a<0,05 
200mg/kg (2) 31.87±11.49 42.44±13.75 44.51±15.29 48.71±15.27 Pc,d-a<0,05 
300mg/kg (3) 31.88±11.42 42.83±13.37 44.34±14.76 46.39±11.80 Pc,d-a<0,05 
400mg/kg (4) 31.94±10.11 42.35±11.57 43.97±11.33 45.62±7.54 Pc,d-a<0,05 

p p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05  
Nhận xét: Huyết áp hiệu số tăng sau gắng sức 3 phút và 5 phút có ý nghĩa thống kê so với trước 

gắng sức (p<0,05). So sánh giữa các nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
mặc dù huyết áp tâm trương ở nhóm uống cao chiết hạt cà phê xanh tăng ít hơn so với nhóm chứng 
nhưng chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về huyết áp tâm trương giữa các nhóm nghiên cứu 
trước và sau gắng sức (p>0,05). 

3.5. Huyết áp trung bình 
Bảng 5. Huyết áp trung bình trước và sau gắng sức 

Thời điểm 
Nhóm 

Trước 
(a) mmHg 

Sau 1 phút 
(b) mmHg 

Sau 3 phút 
(c) mmHg 

Sau 5 phút 
(d) mmHg 

p 

Chứng (1) 92.12±5.82 106.22±3.70 108.64±6.38 110.70±6.69 Pb,c,d-a<0,001 
200mg/kg (2) 92.19±7.76 103.98±4.08 107.06±6.45 110.74±5.72 Pb,c,d-a<0,001 
300mg/kg (3) 91.84±7.60 102.11±7.39 104.73±6.67 108.51±5.74 Pb,c,d-a<0,001 
400mg/kg (4) 91.65±7.75 99.36±6.54 99.61±8.59 100.94±5.95 Pb,c,d-a<0,01 

p p>0,05 P4-1<0,05 P4-1<0,01 P4-1,2,3<0,05  
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Nhận xét: Huyết áp trung bình tăng sau 
gắng sức với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với trước gắng sức ở tất cả các nhóm nghiên cứu 
(p<0,05 và p<0,01). So sánh giữa các nhóm 
nghiên cứu, kết quả cho thấy huyết áp trung 
bình ở nhóm uống cao chiết hạt cà phê xanh 
tăng ít hơn sau gắng sức so với nhóm chứng. 
Trong đó, trước gắng sức không có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê về huyết áp trung bình giữa 
các nhóm nghiên cứu (p>0,05). Sau gắng phút 1 
phút và 3 phút, huyết áp trung bình ở nhóm 
uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 400mg/kg 
thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng 
(p<0,05). Ở thời điểm sau gắng sức 5 phút, 
huyết áp trung bình ở nhóm uống cao chiết hạt 
cà phê liều 400m/kg thấp hơn có ý nghĩa thống 
kê so với nhóm chứng, nhóm uống cao chiết hạt 
cà phê xanh liều 200mg/kg và 30mg/kg (p<0,05). 
 

IV. BÀN LUẬN 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành 

đánh giá sự thay huyết áp sau gắng sức dưới 
ảnh hưởng của cao chiết hạt cà phê xanh. Có 4 
loại huyết áp thành phần khác nhau, gồm huyết 
áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp hiệu 
số và huyết áp trung bình. Mỗi loại huyết áp có ý 
nghĩa khác nhau. Vì vậy, chúng tôi tiến hành 
phân tích sự thay đổi của từng loại huyết áp 
thành phần. Với huyết áp tối đa, kết quả nghiên 
cứu cho thấy mặc dù huyết áp tối đa tăng khi 
gắng sức được thấy ở tất cả các nhóm nghiên 
cứu nhưng sự tăng huyết áp tâm thu ở nhóm 
cao chiết hạt cà phê xanh là thấp hơn so với 
nhóm chứng, với sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê giữa nhóm uống cao chiết hạt cà phê xanh 
liều 400mg/kg so với nhóm chứng ở thời điểm 
sau gắng sức 5 phút. Kết này tương tự như ghi 
nhận được ở các nghiên cứu trước đây cho rằng 
huyết áp tâm thu khi uống cà phê xanh là thấp 
hơn so với uống cà phê đen [8] cũng như so với 
uống giả dược[9]. Huyết áp tâm thu thể hiện sức 
co bóp của cơ tim. Khi huyết áp tâm thu tăng 
quá cao, tim sẽ hoạt động trong điều kiện gắng 
sức mức độ cao sẽ dễ nhanh chóng ảnh hưởng 
đến chức năng của tim. Hoạt động gắng sức này 
sẽ không thể kéo dài, dễ gây cảm giác mệt mỏi 
sau một thời gian thực hiện gắng sức. Vì vậy, khi 
huyết áp tâm thu tăng ít hơn sẽ giúp chống mệt 
mỏi, kéo dài thời gian với mức độ hoạt động cao 
của tim. Do đó, sẽ tăng khả năng gắng sức trên 
động vật thực nghiệm cũng như con người. Đối 
với huyết áp tâm trương, kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cho thấy cao chiết hạt cà phê xanh làm 
cho huyết áp tâm trương tăng ít hơn sau gắng 
sức so với nhóm chứng, nhất là trên nhóm chuột 

được uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 
400mg/kg. Huyết áp tâm trương thể hiện sức 
cản ngoại vi[6]. Vì vậy, huyết áp tâm trương 
tăng sẽ làm giảm hiệu số phân áp tống máu, 
giảm thể tích tâm thu. Từ đó, làm giảm hiệu quả 
co bóp của tim, giảm khả năng gắng sức và lao 
động đồng thời dễ gây mệt mỏi. Bình thường, 
khi gắng sức, huyết áp tâm trương thường ít 
thay đổi[7]. Kết quả của nghiên cứu của chúng 
tôi cũng cho thấy huyết áp tâm trương sau gắng 
sức tăng ít, nhất là sau gắng sức 1 phút. Nhóm 
uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 400mg/kg 
có huyết áp tâm trương thấp hơn có ý nghĩa 
thống kê so với nhóm chứng cho thấy liều cao 
chiết hạt cà phê xanh này đã làm giảm sức cản 
ngoại vi, tăng phân số tống máu nên làm cho 
khả năng gắng sức của tim tốt hơn, có vai trò 
chống mệt mỏi khi gắng sức đặc biệt là gắng sức 
kéo dài. Điều này được khẳng định rõ hơn khi 
chúng tôi phân tích sự thay đổi huyết áp hiệu số 
trước và sau gắng sức. Huyết áp hiệu số tăng 
sau gắng sức ở tất cả các nhóm nghiên cứu 
nhưng không có khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa các nhóm nghiên cứu. Huyết áp hiệu số là 
hiệu của huyết áp tối đa trừ huyết áp tối thiểu. 
Huyết áp này bình thường nằm trong khoảng 30-
50mmHg. Nằm ngoài khoảng giá trị này sẽ người 
ta gọi là huyết áp kẹt (<30mmHg) hoặc huyết áp 
doãng (>50mmHg) làm cho tim kém hiệu quả 
[6]. Ở đây, chúng ta có một nhận xét, ở nhóm 
chứng, khi gắng sức 5 phút, xuất hiện hiện 
tượng huyết áp doãng, đây là không có lợi cho 
hoạt động của tim. Tuy nhiên, nhớ rằng huyết áp 
hiệu số khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
nhóm nghiên cứu. Do đó, sự tăng huyết áp tâm 
thu và tâm trương ở các nhóm nghiên cứu đều 
không ảnh hưởng nhiều đến phân số tống máu 
giữa thì tâm thu và thì tâm trương. Chuột được 
uống cao chiết hạt cà phê xanh với huyết áp tâm 
thu và tâm trương tăng ít hơn nhưng vẫn đảm 
bảo phân số tống máu trong điều kiện gắng sức 
nên sẽ giúp cho tim tránh mệt mỏi khi gắng sức 
kéo dài, giúp tăng khả năng gắng sức của tim và 
cơ thể. Chỉ số cuối cùng chúng tôi phân tích là 
huyết áp trung bình. Tuy nhiên, nếu huyết áp 
trung bình quá cao sẽ không có lợi cho cơ thể. 
Người ta đã chứng minh huyết áp trung bình 
cao, đặc biệt là trên 100mmHg ở cơ thể người 
mẹ trong 3 tháng đầu của thai kỳ sẽ làm tăng 
nguy cơ tiền sản giật ở thai nhi. Trong nghiên 
cứu này, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho 
thấy cao chiết hạt cà phê xanh làm tăng ít hơn 
huyết áp trung bình. Do đó, cao chiết hạt cà phê 
xanh liều 400mg/kg là có lợi cho hoạt động tim 
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mạch và chức năng của các cơ quan trong cơ thể 
trong điều kiện gắng sức.  
 

V. KẾT LUẬN 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 

uống cao chiết hạt cà phê xanh liều 400mg/kg 
và một phần liều 300mg/kg làm giảm sự tăng 
nhiệt độ trung tâm, giảm huyết áp tâm thu, 
huyết áp tâm trung, huyết áp hiệu số và huyết 
áp trung bình khi gắng sức so với uống nước 
muối trên động vật thực nghiệm. Kết quả này 
cho thấy cao chiết hạt cà phê xanh liều 
300mg/Kg và liều 400mg/Kg có tác dụng bảo vệ 
chức năng tim mạch, chống mệt mỏi trên mô 
hình động vật thực nghiệm.  
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 ĐỐI VỚI MỘT SỐ VẮC-XIN PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH 
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TÓM TẮT6 
Mục tiêu: Khảo sát khả năng chi trả của sinh viên 

ydược đối với một số vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh 
tại Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên Yvà sinh viên 
Dược đang học tại Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh. Phương pháp: Nghiên cứu cắt 
ngang mô tả từ tháng 01 tháng 07/2021, sử dụng 
phương pháp lựa chọn rời rạc (Discrete choice 
experiment, DCE), thông qua các câu hỏi gián tiếp để 
xác định ngưỡng chi trả tương ứng với các đặc tính 
của vắc-xin. Bên cạnh đó, mô hình tiện ích ngẫu nhiên 
với hồi quy logistic được áp dụng để phân tích ngưỡng 
chi trả và các yếu tố liên quan. Kết quả: Tổng cộng 
có 318 sinh viên tham gia khảo sát thỏa tiêu chí lựa 
chọn, đưa ra 15.264 lựa chọn vắc-xin với những đặc 
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tính khác nhau ứng với bamức độ dịch bệnh. Ngưỡng 
chi trả phụ thuộc vào các đặc tính của vắc-xin như 
hiệu quả vắc-xin, thời gian bảo vệ, khuyến cáo của 
báo chí và cơ quan y tế. Kết luận: Ngưỡng chi trả có 
sự khác biệt rõ rệt giữa các trường hợp lựa chọn vắc 
xin khác nhau, phụ thuộc vào các đặc tính của vắc-xin 
và mức độ của bệnh. 

Từ khóa: Khả năng chi trả, vắc-xin, sinh viên, dịch 
bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

SUMMARY 
WILLINGNESS TO PAY OF MEDICAL 

STUDENTS FOR VACCINES IN 
Objectives: Assessment of willingness to pay for 

vaccine of medical students at the School of Medicine, 
Vietnam National University, Ho Chi Minh City. 
Methods: A descriptive cross-sectional study was 
conducted from October 2020 to July 2021, using a 
discretechoice experiment method, through indirect 
questionnaires, to determine a pay threshold 
corresponding to vaccine characteristics. Random 
utility model with logistic regression is applied to 
analyze the payment threshold and related factors. 
Results: A total of 318 students participating in the 
study with 15,264 vaccine options with different 
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